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1 Kinh tế chính trị HT 1
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dành cho bậc 

đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2021

2 Kinh tế chính trị TK 2
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dùng cho các 

khối ngành không chuyên, kinh tế - Quản trị kinh doanh 

trong các trường đại, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2006

3 Kinh tế chính trị TK 3

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2011

4 Triết học Mác - Lênin HT 1 Giáo trình triết học Mác – Lênin
 Bộ Giáo Dục và Đào 

tạo 

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2021

5 Triết học Mác - Lênin TK 2 C.MÁC và  PH. ĂNG-GHEN Toàn tập NXB Chính trị Quốc gia 

6 Triết học Mác - Lênin TK 3 LÊ-NIN Toàn tập NXB Chính trị Quốc gia 

7 Triết học Mác - Lênin TK 4
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ Đại hội VI đến Đại 

hội XI của Đảng

8 Triết học Mác - Lênin TK 5 Một số trang web

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
Trung tâm Thông tin - Thư viện

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Y H  ỌC CỔ TRUYỀN 
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9
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
HT 1

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên lý luận chính trị)
Bộ Giáo dục và Đào tạo

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2021

10
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 2 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2010

11
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 3 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Hội đồng lý luận trung 

ương 

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2003

12 Tư tưởng HCM HT 1
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Bộ Giáo Dục và Đào 

tạo

NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội
2021

13 Tư tưởng HCM TK 2 Hồ Chí Minh. Toàn tập
Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia

14 Tư tưởng HCM TK 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với y tế Đỗ Nguyên Phương Ncb.Lý luận chính trị 1999

15 Tư tưởng HCM TK 4 Hồ Chí Minh - Tiểu sử Chu Đức Tính Ncb.Lý luận chính trị 2008

16 Tư tưởng HCM TK 5 Danh nhân Hồ Chí Minh Hoàng Hạnh 2000

17 Lịch sử Đảng HT 1 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo
NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội
2021

18 Lịch sử Đảng TK 2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập
Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 
2011

19 Lịch sử Đảng TK 3 Đảng cộng sản Việt Nam chặng đường qua hai thế kỷ
Ban Chấp hành Trung 

ương 
2006

20 Lịch sử Đảng TK 4 Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội I đến đại hội X Nguyễn Trọng Phúc Nhà xuất bản Lao động 2006

21 Ngoại ngữ 1 HT 1 Giáo trình “汉语教程 1” Yang Jizhou ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh 2018

22 Ngoại ngữ 2 HT 1 Giáo trình “汉语教程 1” Yang Jizhou ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh 2018

23 Ngoại ngữ 2 TK 2 Giáo trình “汉语教程 2” Yang Jizhou ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh 2019

24 Ngoại ngữ 3 HT 1 Giáo trình “汉语教程 2” Yang Jizhou ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh 2019

25 Điền kinh HT 1 Giáo trình Điền kinh do Bộ môn biên soạn ĐHYDHP 2021
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26 Điền kinh TK 2
Điền kinh sách giáo khoa dành cho sinh viên Đại học 

Thể dục thể thao
ĐHTDTT Nxb.TDTT 2006

27 Bóng chuyền HT 1 Giáo trình do Bóng chuyền Bộ môn biên soạn ĐHYDHP 2019

28 Bóng chuyền TK 2 Giáo trình Bóng chuyền
Đại học Thể dục thể 

thao I 
Nxb. TDTT 2006

29 Bóng rổ HT 1 Giáo trình Bóng rổ: dùng cho sinh viên đại học TDTT
Đại học Thể dục thể 

thao I 
Nxb. TDTT 2003

30 Hóa học đại cương HT 1 Lý thuyết hóa học
Bộ môn Hóa – Hóa 

sinh trường Đại học Y 

Hà Nội 

NXB ĐHQGHN 2006

31 Hóa học đại cương TK 2 Giáo trình hóa học đại cương Vũ Thị Kim Loan
Khoa học tự nhiên và 

công nghệ
2016

32 Hóa học đại cương TK 3 Hóa học Hữu cơ tập 1
Trần Mạnh Bình, 

Nguyễn Quang Đạt 
Y học 2017

33 Hóa học đại cương TK 4 Hóa học Hữu cơ tập 2
Trần Mạnh Bình, 

Nguyễn Quang Đạt 
Y học 2015

34 Lý sinh HT 1 Vật lý lý sinh y học Nguyễn Văn Thiện Y học 2006

35 Lý sinh TK 2 Giáo trình lý sinh y học Nguyễn Phú Nghĩa 2016

36 Lý sinh TK 3 Vật lý đại cương: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học, Phạm Thị Cúc Giáo dục 2008

37 Lý sinh TK 4 Vật lý lý sinh y học
Nguyễn Văn Thiện, 

Phan Sỹ An
Y học 2015

38 Lý sinh TK 5 Lý sinh y học Phan Sỹ An Nxb. Giáo dục 2019

39 Lý sinh TK 6 Vật lý lý sinh y học Nguyễn Thành Vấn Y học 2021

40 Sinh học di truyền HT 1 Sinh học Trịnh Văn Bảo và cs  Nhà xuất bản giáo dục 2017

41 Sinh học di truyền HT 2 Di truyền Y học Trịnh Văn Bảo và cs Nhà xuất bản giáo dục 2012

42 Sinh học di truyền TK 3 Thực tập Sinh học - Di truyền
BM Sinh học di truyền, 

Trường ĐHYDHP 
2022

43 Sinh học di truyền TK 4 Sinh học Neil A. Campbell và cs.  Nhà xuất bản Giáo dục 2017
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44 Sinh học di truyền TK 5 Sinh học tế bào và Di truyền học
 Nguyễn Thị Hồng 

Nhung và cs 
Nxb. Y học 2017

45 Sinh học di truyền TK 6 Di truyền y học ĐHYHN Y học 2023

46
Tâm lý - đạo đức y 
học

HT 1
Giáo trình Tâm lý và Đạo đức y học (Dành cho sinh 

viên hệ bác sĩ Y khoa). 
Nguyễn Văn Khải Y học 2021

47
Tâm lý - đạo đức y 
học

TK 1 Bài giảng đạo đức y học
GS.TS. Phạm Văn 

Thức
 Nhà xuất bản Y Học. 2014

48
Tâm lý - đạo đức y 

học
TK 2 Bài giảng đạo đức y học

GS.TS. Phạm Văn 

Thức
 Nhà xuất bản Y Học. 2010

49
Tâm lý - đạo đức y 

học
TK 3 Tâm lý  học y học

Nguyễn Văn Nhận, 

Nguyễn Sinh Phúc.
Nhà xuất bản Y Học 2006

50 Tin học ứng dụng HT 1 Giáo trình Tin học ứng dụng trong thống kê Y học
Trần Thanh Vân, 

Nguyễn Thị Chăm 
Y học 2024

51 Tin học ứng dụng TK 2 Giáo trình thống kê Y sinh ứng dụng Phạm Minh Khuê  NXB Y học 2021

52 Tin học ứng dụng TK 3 Giáo trình Tin học ứng dụng trong thống kê Y tế Hạc Văn Vinh NXB Y học 2022

53 Tin học ứng dụng TK 4 Giáo trình giảng dạy Đại học Tin học ứng dụng Vĩnh Sơn NXB Y học 2023

54 Xác suất thống kê HT 1  Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ Nxb.ĐHQG 2012

55 Xác suất thống kê HT 2 Hướng dẫn giải bài tập Xác suất thống kê Tống Đình Quỳ NXB Bách Khoa Hà Nội 2012

56 Xác suất thống kê TK 3 Lý thuyết Xác suất thống kê Y Dược.

Bộ môn Toán học – 

Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng 

2023

57 Xác suất thống kê TK 4 Bài tập Xác suất thống kê Y Dược.

Bộ môn Toán học – 

Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng 

2022

58 Xác suất thống kê TK 5 Thống kê y tế công cộng (Phần phân tích số liệu) Phạm Việt Cường Nxb.Y học 2009

59 Xác suất thống kê TK 6 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng Đặng Hùng Thắng NXB Giáo dục 2020

60 Xác suất thống kê TK 7 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng NXB Giáo dục 2020

61 Chẩn đoán hình ảnh HT 1 Chẩn đoán  hình ảnh ĐHYHN Y học 2018
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62 Dịch tễ học TK 1 Dịch tễ hoc
Trường Đại học Y Hải 

phòng 
Y học 2012

63 Dịch tễ học TK 2 Dịch tễ học cơ bản ĐH YTCC Y học 2009

64 Điều dưỡng cơ bản HT 1 Điều dưỡng cơ bản - Tập 1 Lê Thị Bình 
NXB Giáo dục Việt 

Nam
2018

65 Điều dưỡng cơ bản HT 2 Điều dưỡng cơ bản - Tập 2 Lê Thị Bình 
NXB Giáo dục Việt 

Nam
2016

66 Điều dưỡng cơ bản TK 3
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 

1

Đỗ Đình Xuân, Trần 

Thị Thuận 

NXB Giáo dục Việt 

Nam
2016

67 Điều dưỡng cơ bản TK 4
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 

2

Đỗ Đình Xuân, Trần 

Thị Thuận 

NXB Giáo dục Việt 

Nam
2016

68 Điều dưỡng cơ bản TK 5 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao
Lê Thị Bình, Trần 

Thúy Hạnh 

Nxb Khoa học và kỹ 

thuật
2017

69 Điều dưỡng cơ bản TK 6 Fundamentals of Nursing: eighth edition Patricia A. Potter Urinary Emilination 2013

70 Dược lý HT 1 Dược lý học cơ bản

Nguyễn Văn Hùng, 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 

Y học 2021

71 Dược lý HT 2 Dược lý học lâm sàng YHN Y học 2020

72 Dược lý TK 3 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn Ngọc Khôi Y học 2021

73 Dược lý TK 4 Dược thư Quốc gia Việt Nam Bộ Y tế Nxb KHKT 2023

74 Giải phẫu 1 HT 1 Giải phẫu đại cương, đầu mặt cổ, giác quan Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2018

75 Giải phẫu 1 HT 2 Giải phẫu người T.1 Trịnh Văn Minh Y học

76 Giải phẫu 1 TK 3 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy Y học 2008

77 Giải phẫu 1 TK 4 Giải phẫu người T1 Trịnh Văn Minh Y học

78 Giải phẫu 1 TK 5 Giải phẫu người T3 Trịnh Văn Minh Y học 2007
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79 Giải phẫu 1 TK 6 Atlas Giải phẫu người Fank H. Netter Y học 2004

80 Giải phẫu 2 HT 1 Giải phẫu bụng Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2019

81 Giải phẫu 2 HT 2 Giải phẫu hệ thần kinh Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2003

82 Giải phẫu 2 HT 3 Giải phẫu người T,2 Trịnh Văn Minh Y học

83 Giải phẫu 2 TK 4 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy Y học

84 Giải phẫu 2 TK 5 Giải phẫu người T2 Trịnh Văn Minh Y học 2007

85 Giải phẫu 2 TK 6 Giải phẫu người T3 Trịnh Văn Minh Y học

86 Giải phẫu 2 TK 7 Atlas Giải phẫu người Fank H. Netter Y học 2004

87 Giải phẫu bệnh HT 1 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học 2022

88 Giải phẫu bệnh HT 2 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học 2020

89 Giải phẫu bệnh TK 3 Giải phẫu bệnh học Trần Phương Hạnh Giáo dục 2017

90 Giải phẫu bệnh TK 4  Giải phẫu bệnh học Trần Phương Hạnh Giáo dục 2009

91 Hóa sinh 1 HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2012

92 Hóa sinh 1 TK 2 Thực tập hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2005

6



STT MÔN
LOẠI
 TL

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ
NHÀ 

XUẤT BẢN
NĂM 

XB

93 Hóa sinh 2 TK 3 Hóa sinh: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa Tạ Thành Văn Y học 2022

94 Hóa sinh 1 TK 4 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2022

95 Hóa sinh 1 TK 5 Clinical chemistry and molecular diagnostics Carl A B Missouri- Elsevier 2015

96 Hóa sinh 2 HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2012

97 Hóa sinh 2 HT 2 Thực tập hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2005

98 Hóa sinh 2 TK 3 Hóa sinh: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa Tạ Thành Văn Y học 2022

99 Hóa sinh 2 TK 4 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2022

100 Hóa sinh 2 TK 5 Clinical chemistry and molecular diagnostics Carl A B Missouri- Elsevier 2015

101 Ký sinh trùng HT 1  Thực hành ký sinh trùng
Đinh Thị Thanh Mai, 

Vũ Văn Thái
Nhà xuất bản y học. 2015

102 Ký sinh trùng HT 2 Ký sinh trùng y học

Đinh Thị Thanh Mai, 

Vũ Văn Thái, Võ Thị 

Thanh Hiền 

Y học 2021

103 Ký sinh trùng TK 3 Ký sinh trùng y học Nguyễn Văn Đề Y học 2023

104 Ký sinh trùng TK 4 Giáo trình đơn bào và ký sinh trùng sốt rét, Trần Thanh Dương Y học 2020

105 Ký sinh trùng TK 5 Ký sinh trùng y học: Giáo trình đại học Lê Đức Vinh ĐHQG Tp.HCM 2020
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106 Mô - phôi thai HT 1 Mô phôi Trịnh Bình Y học 2023

107 Mô - phôi thai HT 2 Phôi thai học: Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng Đỗ Kính Y học 2015

108 Mô - phôi thai TK 3  Phôi thai y học
Langman, Nguyễn Trí 

Dũng biên dịch 
Y học 2018

109 Mô - phôi thai TK 4  |Thực hành Mô học, Giáo trình thực tập.
Bộ môn Mô Phôi – Đại 

học Y Dược Hải Phòng 
2020

110 Mô - phôi thai TK 5 Mô học Trần Công Toại 
Nxb. Đại học quốc gia, 

TP. Hồ Chí Minh.
2018

111 Nghiên cứu khoa học HT 1
Nghiên cứu khoa học, Tập 1: Phương pháp viết đề 

cương nghiên cứu
 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016

112 Nghiên cứu khoa học HT 2
Nghiên cứu khoa học, Tập 2:Phân tích và trình bày kết 

quả nghiên cứu
 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016

113 Nghiên cứu khoa học TK 3
Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác 

sĩ lâm sàng
Nguyễn Thy Khuê Y học 2011

114 Nghiên cứu khoa học TK 4 Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
Peter Manson, Pamela 

Wright, Lưu Ngọc Hoạt 
Y học 2017

115 Sinh lý 1 HT 1 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức Y học 2022

116 Sinh lý 1 TK 2 Sinh lý học y khoa  Trần Văn Ngọc Y học 2020

117 Sinh lý 1 TK 3 Thực tập Sinh lý học
Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 
Y học 2019

118 Sinh lý 1 TK 4 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên Y học 2019

119 Sinh lý 2 HT 1 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức Y học 2022

120 Sinh lý 2 TK 2 Sinh lý học y khoa  Trần Văn Ngọc Y học 2020

121 Sinh lý 2 TK 3 Thực tập Sinh lý học
Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 
Y học 2019
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122 Sinh lý 2 TK 4 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên Y học 2019

123
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch

HT 1 Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2019

124
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch
HT 2 Miễn dịch học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2022

125
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch

TK 3 Sách giáo khoa Sinh lý bệnh học Phan Thị Phi Phi Y học 2022

126
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch
TK 4 Sinh lý bệnh - miễn dịch Trần Ngọc Dung Y học 2020

127
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch

TK 5 Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2022

128
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch
TK 6 Sinh lý bệnh và miễn dịch: phần sinh lý bệnh Văn Đình Hoa Y học 2020

129
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch
TK 7 Miễn dịch học đại cương Phạm Thị Phi Phi Giáo dục 2012

130 Thực vật dược HT 1 Thực vật học Trương Thị Đẹp (BYT) Nxb.Giáo dục 2019

131 Thực vật dược HT 2 Thực vật học Trần Văn Ơn Y học 2022

132 Thực vật dược TK 3 Thực vật dược  Lê Đình Bích  (BYT) Y học 2007

133 Thực vật dược TK 4 Tài liệu thực hành Thực vật dược
Bộ môn Thực vật – 

Dược liệu

134 Thực vật dược TK 5 Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam Đỗ Tất Lợi Nxb.Y học 1995

135 Tiền lâm sàng HT 1 Hướng dẫn khám lâm sàng & hỏi bệnh sử BATES Lynn S. Bickley Nxb. Thanh niên 2020

136 Tiền lâm sàng TK 2
Giáo trình Tâm lý và Đạo đức y học (Dành cho sinh 

viên hệ bác sĩ Y khoa). 
Nguyễn Văn Khải Y học 2022

137 Tiền lâm sàng TK 3 Bài giảng huấn luyện kỹ năng y khoa Y học 2007

138 Tiền lâm sàng TK 4 Triệu chứng học nội khoa Ngô Quý Châu Y học 2020
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139 Tiền lâm sàng TK 5

1. Video Clinical Procedure skills theo đường link 

https://geekymedics.com/

5.   https://geekymedics.com/category/communication-

skills/history-taking/

140
Truyền thông - giáo 
dục sức khỏe

HT 1 Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Y học 2012

141
Truyền thông - giáo 

dục sức khỏe
TK 2

Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe : Sách dùng đào 

tạo cử nhân YTCC
Nguyễn Văn Hiến Y học 2006

142
Truyền thông - giáo 
dục sức khỏe

TK 3 Giáo dục sức khỏe Klaus Krickeberg và CS Nhà xuất bản Y học 2014

143
Truyền thông - giáo 

dục sức khỏe
TK 4 Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe Nguyễn Thanh Hương Y học 2006

144
Pháp luật - chính 
sách và Tổ chức y tế

HT 1 Tổ chức và quản lý y tế  
Trương Việt Dũng 

(BYT)
Y học 2011

145
Pháp luật - chính 

sách và Tổ chức y tế
TK 2

Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mô hình hoạt động và một 

số loại dịch vụ mới
Nguyễn Văn Hùng Y học 2020

146
Pháp luật - chính 

sách và Tổ chức y tế
TK 3 Tổ chức và quản lý Y tế ở Việt Nam

Đào Văn Dũng, 

Nguyễn Đức Trọng 
Nxb. Lao động xã hội 2009

147
Pháp luật - chính 

sách và Tổ chức y tế
TK 4 Quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã.

Trần Quốc Kham, 

Nguyễn Văn Sơn 
Y học 2014

148 Vi sinh HT 1 Vi sinh vật y học Y học 2007

149 Vi sinh HT 2 Vi sinh vật y học Y học 2013

150 Vi sinh HT 3 Bài giảng thực hành vi sinh y học
Bộ môn vi sinh - 

ĐHYDHP

151 Vi sinh TK 4 Vi sinh y học Trần Đỗ Hùng Y học 2020
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152 Vi sinh TK 5 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga 2016

153 Vi sinh TK 6 Virus y học Cao Minh Nga 2016

154 Vi sinh TK 7 Vi sinh y học 2019

155 Vi sinh TK 8
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y 

học 

https://kcb.vn/wp-

content/uploads/2019/

04/Q%C4%90-ban-

h%C3%A0nh-HD-

QTKTVi-sinh-2018-

156 Vi sinh TK 9
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KỸ THUẬT XÉT 

NGHIỆM VI SINH LÂM SÀNG 

http://amr.moh.gov.vn

/wp-

content/uploads/2017/

09/PDF-Ky-thuat-vi-

sinh-

20170420.pdf

157 Vi sinh TK 10
Medical Microbiology - Jawetz 

Melnick&amp;Adelbergs,
McGraw-Hill companies 2016

158 Bào chế đông dược HT 1 Giáo trình Bào chế Dược liệu Khoa YHCT 2023

159 Bào chế đông dược HT 1 Dược học cổ truyền Phạm Xuân Sinh Y học 2018

160 Bào chế đông dược TK 2 Phương pháp bào chế và sử dụng Đông dược Nguyễn Công Luận Y học 2007

161
Bệnh học lão khoa y 
học cổ truyền

HT 1 Lão khoa YHCT
Bộ Y tế (Phạm Vũ 

Khánh)
Nxb. Giáo dục 2016

162
Bệnh học lão khoa y 
học cổ truyền

TK 2 Bài giảng YHCT tập 1
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

163
Bệnh học lão khoa y 

học cổ truyền
TK 3 Bài giảng YHCT tập 2

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

164
Bệnh học ngũ quan y 

học cổ truyền lý 

thuyết

HT 1 Bệnh học ngũ quan Y học cổ truyền Tạ Văn Bình Y học 2017
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165
Bệnh học ngũ quan y 

học cổ truyền lý 
thuyết

TK 2 Bài giảng YHCT tập 2
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

166
Bệnh học ngũ quan y 
học cổ truyền lý 

thuyết

TK 3 Giản yếu tai mũi họng Ngô Ngọc Liễn Y học 2001

167 Châm cứu lâm sàng HT 1 Bài giảng YHCT tập 2
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

168 Châm cứu lâm sàng TK 2
Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc
Nguyễn Nhược Kim Y học 2017

169 Châm cứu lâm sàng TK 3 Châm cứu học
Viện Y học cổ truyền 

Việt Nam 
Y học 1993

170 Châm cứu lâm sàng TK 4 Châm cứu học 1
Bộ Y tế (Phan Chí 

Hiếu)
Y học 2007

171 Châm cứu lý thuyết HT 1 Bài giảng YHCT tập 2
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

172 Châm cứu lý thuyết TK 2
Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc
Nguyễn Nhược Kim Y học 2017

173 Châm cứu lý thuyết TK 3 Châm cứu học
Viện Y học cổ truyền 

Việt Nam 
Y học 1993

174 Châm cứu lý thuyết TK 4 Châm cứu học 1
Bộ Y tế (Phan Chí 

Hiếu)
Y học 2007

175
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lý thuyết
HT 1 Giáo trình Xoa bóp- Dưỡng sinh

Trường Đại học Y 

Dược Hải phòng-Khoa 

Y học cổ truyền

2024

176
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lý thuyết
TK 2 Bài giảng YHCT tập 2

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

177
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lý thuyết
TK 3 Phương pháp dưỡng sinh

Nguyễn Văn Hưởng, 

Huỳnh Uyển Liên 
Y học 1998

12
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178
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lý thuyết
TK 4

Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc
Nguyễn Nhược Kim Y học 2017

179
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lý thuyết
TK 5 Xoa bóp bấm huyệt Trần Thúy Y học 2004

180
Xoa bóp - Dưỡng 
sinh lâm sàng

HT 1 Giáo trình Xoa bóp- Dưỡng sinh: Lưu hành nội bộ

Trường Đại học Y 

Dược Hải phòng-Khoa 

Y học cổ truyền

2022

181
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lâm sàng
TK 2 Bài giảng YHCT tập 2

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

182
Xoa bóp - Dưỡng 
sinh lâm sàng

TK 3 Phương pháp dưỡng sinh
Nguyễn Văn Hưởng, 

Huỳnh Uyển Liên 
Y học 1998

183
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lâm sàng
TK 4

Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc
Nguyễn Nhược Kim Y học 2017

184
Xoa bóp - Dưỡng 

sinh lâm sàng
TK 5 Xoa bóp bấm huyệt Trần Thúy Y học 2004

185
Lý luận Y học cổ 

truyền 1
HT 1 Lý luận cơ bản Y học cổ truyền Lê Bảo Lưu ĐHQG Tp.HCM 2021

186
Lý luận Y học cổ 

truyền 1
TK 2 Giáo trình Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền- 

Trường Đại học Y 

dược Hải Phòng 

2022

187
Lý luận Y học cổ 

truyền 1
TK 3 Những học thuyết cơ bản của YHCT Bành Văn Khừu Y học 2002

188
Lý luận Y học cổ 

truyền 1
TK 4 Lý luận Y học cổ truyền Nguyễn Nhược Kim Y học 2010
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189
Lý luận Y học cổ 

truyền 1
TK 5 Chẩn đoán phân biệt chứng hậu trong Đông y Nguyễn Thiện Quyến Nxb. Văn hóa dân tộc 2010

190
Lý luận Y học cổ 

truyền 1
TK 6 Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y

Viện nghiên cứu Trung 

y
Nxb. Văn hóa dân tộc 2013

191
Lý luận Y học cổ 

truyền 2 (Lý thuyết)
HT 1 Bài giảng YHCT tập 1

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

192
Lý luận Y học cổ 

truyền 2 (Lý thuyết)
TK 2 Giáo trình Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền- 

Trường Đại học Y 

dược Hải Phòng 

2022

193
Lý luận Y học cổ 
truyền 2 (Lý thuyết)

TK 4 Những học thuyết cơ bản của YHCT Bành Khìu Y học 2002

194
Lý luận Y học cổ 

truyền 2 (Lý thuyết)
TK 5 Lý luận Y học cổ truyền Nguyễn Nhược Kim Y học 2010

195
Lý luận Y học cổ 

truyền 2 (Lý thuyết)
TK 6 Chẩn đoán phân biệt chứng hậu trong Đông y Nguyễn Thiện Quyến Nxb. Văn hóa dân tộc 2010

196
Lý luận Y học cổ 

truyền 2 (Lý thuyết)
TK 7 Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y

Viện nghiên cứu Trung 

y
Nxb. Văn hóa dân tộc 2013

197
Ngoại y học cổ 
truyền lý thuyết

HT 1
Bệnh học Ngoại phụ Y học cổ truyền: dùng cho bác sỹ y 

học cổ truyền
Phạm Văn Trịnh Y học 2008

198
Ngoại y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 3 Bài giảng YHCT tập 2 ĐH Y Hà Nội Y học 2005

199
Ngoại y học cổ 
truyền lý thuyết

TK 4 Bệnh học ngoại khoa tập 1,2 ĐH Y Hà Nội Y học 2006

200
Ngoại y học cổ 
truyền lâm sàng

HT 2
Bệnh học Ngoại phụ Y học cổ truyền: dùng cho bác sỹ y 

học cổ truyền
Phạm Văn Trịnh Y học 2008

201
Ngoại y học cổ 

truyền lâm sàng
TK 4 Bài giảng YHCT tập 2 ĐH Y Hà Nội Y học 2005

202
Ngoại y học cổ 

truyền lâm sàng
TK 5 Bệnh học ngoại khoa tập 1,2 ĐH Y Hà Nội Y học 2006

203
Nhi khoa Y học cổ 
truyền (lý thuyết)

HT 1 Nhi khoa Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền, 

Trường Đại học Y Hà 

Nội (Nguyễn Thị Thu 

Hà)

Nxb. Thông tin và 

truyền thông
2017

14



STT MÔN
LOẠI
 TL

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ
NHÀ 

XUẤT BẢN
NĂM 

XB

204
Nhi khoa Y học cổ 

truyền (lý thuyết)
TK 2 Chuyên đề Nhi khoa Vũ Nam Y học 2005

205
Nhi khoa Y học cổ 

truyền (lý thuyết)
TK 3 Nhi khoa y học cổ truyền: Giáo trình giảng dạy đại học Nguyễn Thị Bay Y học 2022

206
Nhi khoa Y học cổ 

truyền (lâm sàng)
HT 1 Nhi khoa Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền, 

Trường Đại học Y Hà 

Nội (Nguyễn Thị Thu 

Hà)

Nxb. Thông tin và 

truyền thông
2017

207
Nhi khoa Y học cổ 

truyền (lâm sàng)
TK 2 Chuyên đề Nhi khoa Vũ Nam Y học 2005

208
Nhi khoa Y học cổ 

truyền (lâm sàng)
TK 3 Nhi khoa y học cổ truyền: Giáo trình giảng dạy đại học Nguyễn Thị Bay Y học 2022

209
Nội y học cổ truyền 

lâm sàng
HT 1 Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền, 

trường đại học Y Hà 

nội  (Nguyễn Nhược 

Kim)

Y học 2017

210
Nội y học cổ truyền 

lâm sàng
TK 2 Bài giảng YHCT tập 1

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

211
Nội y học cổ truyền 

lâm sàng
TK 3 Bài giảng YHCT tập 2

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

212
Nội y học cổ truyền 
lâm sàng

TK 4 Nội khoa Y học cổ truyền Hoàng Bảo Châu Y học 2002

213
Nội y học cổ truyền 
lâm sàng

TK 5 Điều trị kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền Trần Thúy Y học 2014

214
Nội y học cổ truyền 
lý thuyết

HT 1 Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền, 

trường đại học Y Hà 

nội  (Nguyễn Nhược 

Kim)

Y học 2017

215
Nội y học cổ truyền 

lý thuyết
TK 2 Bài giảng YHCT tập 1

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

216
Nội y học cổ truyền 
lý thuyết

TK 3 Bài giảng YHCT tập 2
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005
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217
Nội y học cổ truyền 

lý thuyết
TK 4 Nội khoa Y học cổ truyền Hoàng Bảo Châu Y học 2002

218
Nội y học cổ truyền 
lý thuyết

TK 5 Điều trị kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền Trần Thúy Y học 2014

219
Phụ sản y học cổ 
truyền lý thuyết

HT 1 Bệnh học Ngoại phụ Y học cổ truyền Phạm Văn Trịnh Y học 2008

220
Phụ sản y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 2 Sản phụ khoa y học cổ truyền Trần Thúy Y học 2016

221
Phụ sản y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 3 Bài giảng YHCT tập 2

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

222
Phụ sản y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 4 Chuyên đề sản phụ khoa Y học cổ truyền Vũ Nam Y học 2005

223
Phụ sản y học cổ 
truyền lý thuyết

TK 5 Bệnh học phụ khoa y học cổ truyền Trần Đăng Đức Y học 2021

224
Phụ sản y học cổ 

truyền lâm sàng
HT 1 Bệnh học Ngoại phụ Y học cổ truyền Phạm Văn Trịnh Y học 2008

225
Phụ sản y học cổ 
truyền lâm sàng

HT 2 Sản phụ khoa y học cổ truyền Trần Thúy Y học 2016

226
Phụ sản y học cổ 

truyền lâm sàng
TK 3 Bài giảng YHCT tập 2

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

227
Phụ sản y học cổ 

truyền lâm sàng
TK 4 Chuyên đề sản phụ khoa Y học cổ truyền Vũ Nam Y học 2005

228
Phụ sản y học cổ 

truyền lâm sàng
TK 5 Bệnh học phụ khoa y học cổ truyền Trần Đăng Đức Y học 2021

229
Phương tễ học lý 
thuyết

HT 1 Bài giảng YHCT tập 1
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

230
Phương tễ học lý 

thuyết
TK 2 Phương tễ học Nguyễn Nhược Kim Y học 2009

231
Phương tễ học lý 

thuyết
TK 3 Phương thang y học cổ truyền Tào Duy Cần Y học 2009

16



STT MÔN
LOẠI
 TL

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ
NHÀ 

XUẤT BẢN
NĂM 

XB

232
Phương tễ học lý 

thuyết
TK 4 Phương và dược cổ truyền Hà Huy Toản Y học 2018

233
Phương tễ học lâm 

sàng
HT 1 Bài giảng YHCT tập 1

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

234
Phương tễ học lâm 

sàng
TK 2 Phương tễ học Nguyễn Nhược Kim Y học 2009

235
Phương tễ học lý 

thuyết
TK 3 Phương thang y học cổ truyền Tào Duy Cần Y học 2009

236
Phương tễ học lý 
thuyết

TK 4 Phương và dược cổ truyền Hà Huy Toản Y học 2018

237 Y học dự phòng TK 1 Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
Trường đại học Y Hải 

Phòng 
Y học 2012

238 Y học dự phòng TK 2 Sức khỏe nghề nghiệp
Trường đại học Y Hải 

Phòng 
Y học 2012

239 Y học dự phòng TK 3 Sức khỏe môi trường
Trường đại học Y Hải 

Phòng 
Y học 2012

240 Thực tế cộng đồng HT 1 Bài giảng Y học cổ truyền tập I
Khoa Y học cổ truyền - 

Đại học Y Hà Nội 
Y học 2005

241 Thực tế cộng đồng HT 2 Bài giảng Y học cổ truyền tập 2
Khoa Y học cổ truyền - 

Đại học Y Hà Nội 
Y học 2005

242

Thực tế tại Bệnh 

viện YHCT tuyến 

tỉnh/trung ương

TK 3 Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền
Khoa Y học cổ truyền - 

Đại học Y Hà Nội 
Y học 2017
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243

Thực tế tại Bệnh 

viện YHCT tuyến 

tỉnh/trung ương

TK 4 Lão khoa Y học cổ truyền Bộ Y tế Nxb. Giáo dục VN 2016

244
Thực tế tại Bệnh 
viện YHCT tuyến 

tỉnh/trung ương

TK 5
Nhi khoa Y học cổ truyền (Sách đào tạo đại bác sỹ y 

học cổ truyền)

Khoa Y học cổ truyền 

– Đại học Y Hà Nội 
Y học 2017

245
Thực tế tại Bệnh 

viện YHCT tuyến 

tỉnh/trung ương

TK 6
Bệnh học ngoại phụ Y học cổ truyền (Sách đào tạo đại 

học và sau đại học)

Khoa Y học cổ truyền 

– Đại học Y Hà Nội 
Y học 2008

246

Thực tế tại Bệnh 

viện YHCT tuyến 
tỉnh/trung ương

TK 7 Bệnh học ngũ quan Y học cổ truyền
Khoa Y học cổ truyền 

– Đại học Y Hà Nội 
Y học 2017

247
Thuốc Y học cổ 

truyền lý thuyết
HT 1 Bài giảng YHCT tập 1

Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005

248
Thuốc Y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 2 Dược học cổ truyền Phạm Xuân Sinh Y học 2018

249
Thuốc Y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 3 Dược học cổ truyền

Nguyễn Nhược Kim, 

Hoàng Minh Chung 
Y học 2009

250
Thuốc Y học cổ 

truyền lý thuyết
TK 4 Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Việt Nam 2018

251
Thuốc Y học cổ 
truyền lâm sàng

HT 1 Bài giảng YHCT tập 1
Trường đại học Y Hà 

Nội 
Y học 2005
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252
Thuốc Y học cổ 
truyền lâm sàng

TK 2 Dược học cổ truyền Phạm Xuân Sinh Y học 2018

253
Thuốc Y học cổ 

truyền lâm sàng
TK 3 Dược học cổ truyền

Nguyễn Nhược Kim, 

Hoàng Minh Chung 
Y học 2009

254
Thuốc Y học cổ 
truyền lý thuyết

TK 4 Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Việt Nam 2018

255 Ngoại cơ sở LT HT 1 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : Sinh viên năm 3 Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

256 Ngoại cơ sở LT HT 2 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : Sinh viên năm 3 Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

257 Ngoại cơ sở LT TK 3 Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Sinh viên năm 6 Đoàn Quốc Hưng Y học 2020

258 Ngoại cơ sở LT TK 4 Bài giảng bệnh học Ngoại khoa Tập 1 Hà Văn Quyết Y học 2006

259 Ngoại cơ sở LT TK 5 Bài giảng bệnh học Ngoại khoa Tập 2 Hà Văn Quyết Y học 2006

260 Ngoại cơ sở LS HT 1 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : Sinh viên năm 3 Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

261 Ngoại cơ sở LS HT 2 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : Sinh viên năm 3 Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

262 Ngoại cơ sở LS TK 3 Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Sinh viên năm 6 Đoàn Quốc Hưng Y học 2020

263 Ngoại cơ sở LS TK 4 Bài giảng bệnh học Ngoại khoa Tập 1 Hà Văn Quyết Y học 2006

264 Ngoại cơ sở LS TK 5 Bài giảng bệnh học Ngoại khoa Tập 2 Hà Văn Quyết Y học 2006

265 Ngoại bệnh lý HT 1 Bài giảng bệnh học ngoại khoa: Tập 1 Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

266 Ngoại bệnh lý HT 2 Bài giảng bệnh học ngoại khoa: Tập 2 Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

267
Nhi khoa Y học hiện 

đại lý thuyết
HT 1 Bài giảng Nhi khoa tập 1 ĐHYDHP Y học 2013

268
Nhi khoa Y học hiện 

đại lý thuyết
HT 2 Bài giảng Nhi khoa tập 2 ĐHYDHP Y học 2013
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269
Nhi khoa Y học hiện 

đại lý thuyết
TK 3 Bệnh học Nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

270
Nhi khoa Y học hiện 

đại lý thuyết
TK 4 Nhi khoa lâm sàng tập 1 Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2016

271
Nhi khoa Y học hiện 
đại lý thuyết

TK 5 Nhi khoa lâm sàng tập 2 Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2016

272
Nhi khoa Y học hiện 

đại lý thuyết
TK 6 Nhi khoa thực hành Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2019

273
Nhi khoa Y học hiện 

đại lý thuyết
TK 7 Sách  giáo khoa Nhi khoa – Textbook  of Pediatrics

Nguyễn  Công Khanh,  

Lê Nam  Trà
Y học 2016

274
Nhi khoa Y học hiện 
đại lâm sàng

HT 1 Bài giảng Nhi khoa tập 1 ĐHYDHP Y học 2013

275
Nhi khoa Y học hiện 
đại lâm sàng

HT 2 Bài giảng Nhi khoa tập 2 ĐHYDHP Y học 2013

276
Nhi khoa Y học hiện 

đại lâm sàng
TK 3 Bệnh học Nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

277
Nhi khoa Y học hiện 
đại lâm sàng

TK 4 Nhi khoa lâm sàng tập 1 Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2016

278
Nhi khoa Y học hiện 

đại lâm sàng
TK 5 Nhi khoa lâm sàng tập 2 Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2016

279
Nhi khoa Y học hiện 
đại lâm sàng

TK 6 Nhi khoa thực hành Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2019

280
Nhi khoa Y học hiện 
đại lâm sàng

TK 7 Sách  giáo khoa Nhi khoa – Textbook  of Pediatrics
Nguyễn  Công Khanh,  

Lê Nam  Trà
Y học 2016

281
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LS
HT 1 Bài giảng triệu chứng học nội khoa Bộ môn Nội. ĐHTDHP Y học 2012

282
Nội cơ sở Y học hiện 
đại LS

HT 2 Tiếp cận bệnh nhân theo vấn đề Bộ môn Nội. ĐHYDHP 2020

283
Nội cơ sở Y học hiện 
đại LS

TK 3 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

284
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LS
TK 4 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018
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285
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LT
TK 5 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa BM Nội, ĐHYDHP 2021

286
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LT
HT 1 Triệu chứng học nội khoa Bộ môn Nội. ĐHTDHP Y học 2012

287
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LT
HT 2 Tiếp cận bệnh nhân theo vấn đề Bộ môn Nội. ĐHTDHP 2020

288
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LT
TK 3 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

289
Nội cơ sở Y học hiện 
đại LT

TK 4 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

290
Nội cơ sở Y học hiện 

đại LT
TK 5 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa BM Nội, ĐHYDHP 2021

291 Nội bệnh học LT HT 1 Triệu chứng học nội khoa Bộ môn Nội. ĐHTDHP Y học 2012

292 Nội bệnh học LT HT 2 Tiếp cận bệnh nhân theo vấn đề Bộ môn Nội. ĐHTDHP 2020

293 Nội bệnh học LT TK 3 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

294 Nội bệnh học LT TK 4 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

295 Nội bệnh học LT TK 5 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa BM Nội, ĐHYDHP 2021

296 Nội bệnh học LS HT 1 Triệu chứng học nội khoa Bộ môn Nội. ĐHTDHP Y học 2012

297 Nội bệnh học LS HT 2 Tiếp cận bệnh nhân theo vấn đề Bộ môn Nội. ĐHTDHP 2020

298 Nội bệnh học LS TK 3 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

299 Nội bệnh học LS TK 4 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 BM Nội, ĐHYDHP Y học 2018

300 Nội bệnh học LS TK 5 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa BM Nội, ĐHYDHP 2021

301
Phụ sản Y học hiện 

đại (lý thuyết)
HT 1

Bài giảng sản phụ khoa: giáo trình dành cho chương 

trình đào tạo bác sĩ y khoa
Âu Nhựt Luân Y học 2022
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302
Phụ sản Y học hiện 
đại (lý thuyết)

HT 2 Y học sinh sản đại cương Âu Nhựt Luân Y học 2020

303
Phụ sản Y học hiện 

đại (lý thuyết)
TK 3 Bài giảng Sản phụ khoa tập 1 Đại học Y Hà Nội Y học 2020

304
Phụ sản Y học hiện 

đại (lý thuyết)
TK 4 Bài giảng Sản phụ khoa tập 2 Đại học Y Hà Nội Y học 2020

305
Phụ sản Y học hiện 
đại (lý thuyết)

TK 5 Bài giảng Y học sinh sản ĐHYDHP Y học 2020

306
Phụ sản Y học hiện 

đại (lý thuyết)
TK 6 Giáo trình sau đại học

Đại học Y Dược Hải 

Phòng
Y học 2014

307 Phục hồi chức năng HT 1 Phục hồi chức năng Cao Minh Châu 2019

308 Phục hồi chức năng TK 2
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành phục hồi chức năng
Tràn Văn Chương Y học 2015

309 Phục hồi chức năng TK 3
 Giáo trình phục hồi chức năng lao động cho người 

khuyết tật
Cao Minh Châu Y học 2015

310 Phục hồi chức năng TK 4
 Phục hồi chức năng: : Dùng cho bs định hướng chuyên 

khoa
Cao Minh Châu Y học 2021

311 Phục hồi chức năng TK 5 Phục hồi chức năng hô hấp = Respiratory rehabilitation Cầm Bá Thức Y học 2022

312 Phục hồi chức năng TK 6  Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ Y học 2019

313 Phục hồi chức năng TK 7
Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống = Spinal cord 

ịnury rehabilitation
Cầm Bá Thức Y học 2022

314 Thần kinh TK 1 Khám lâm sàng hệ thần kinh Hồ Hữu Lương Y học 2001

315 Thần kinh TK 2 Thực hành lâm sàng thần kinh học (4T) Nguyễn Văn Chương Y học 2013
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316 Da liễu HT 1 Da liễu học Phạm Văn Hiển 2020

317 Da liễu TK 2 Bệnh học Da liễu, tập 1 Trần Hậu Khang Y học 2019

318 Da liễu TK 3 Bệnh Da liễu, tập 2 Nguyễn Văn Thường Y học 2019

319 Da liễu TK 4 Bệnh Da liễu, tập 3 Nguyễn Văn Thường Y học 2019

320 Da liễu TK 6 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu Bộ y tế Y học 2018

321 Da liễu TK 7 Dermatologie
Réussir les ECN, Pr 

Catherine Lok 
Elsevier Masson 2014

322 Da liễu TK 8 Da liễu học Bộ môn 2020

323
Truyền nhiễm Y học 

hiện đại
HT 1 Bệnh Học Truyền Nhiễm Nguyễn Văn Mùi QĐND 2015

324
Truyền nhiễm Y học 

hiện đại
TK 2 Bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm Nguyễn Văn Kính Y học 2011

325
Truyền nhiễm Y học 

hiện đại
TK 3 Bệnh Truyền nhiễm  Nguyễn Văn Hảo Y học 2020

326
Truyền nhiễm Y học 

hiện đại
TK 4

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Truyền 

nhiễm
Bộ Y tế Y học 2015

327
Dị ứng - Miễn dịch 
lâm sàng 

HT 1 Bài giảng dị ứng – Miễn dịch lâm sàng Nguyễn Văn Đoàn Y học 2022

328
Dị ứng - Miễn dịch 

lâm sàng 
TK 2  Bài giảng dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Phạm Văn Thức Y học 2011

329
Dị ứng - Miễn dịch 
lâm sàng 

TK 3 Dị ứng thuốc Phạm Văn Thức Y học 2011

330
Dị ứng - Miễn dịch 

lâm sàng 
TK 4 Những bệnh dị ứng thường gặp Nguyễn Văn Đoàn Nxb.Thanh niên 2014

331
Dị ứng - Miễn dịch 

lâm sàng 
TK 5 Một số kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh dị ứng và tự miễn Nguyễn Văn Đoàn Y học 2018

332
Dị ứng - Miễn dịch 
lâm sàng 

TK 6
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng - 

miễn dịch lâm sàng
Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015
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333 Dược liệu biển HT 1 Giáo trình Dược liệu biển
Nguyễn Văn Hùng, 

Ngô Thị Quỳnh Mai 
Y học 2021

334 Dược liệu biển TK 2 Tài liệu thực hành Dược liệu biển: Tài liệu lưu hành nội 
Bộ môn Thực vật – 

Dược liệu

335 Dược liệu biển TK 3 Dược điển Việt Nam T.1 Y học 2019

336 Dược liệu biển TK 4 Dược điển Việt Nam T.2 Y học 2019

337 Dược liệu biển TK 5 Dược liệu học Phạm Thanh Kỳ Y học 2018

338 Dược liệu biển TK 6 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai Y học 2020

339 Ôn bệnh HT 1 Ôn bệnh Trần Thúy Y học 2016

340 Ôn bệnh HT 1 Y học cổ truyền Trường ĐHY Hà Nội Y học 1999

341 Ôn bệnh HT 2 Ôn bệnh Trần Thúy Y học 2005

342 Ôn bệnh TK 3 Ôn bệnh Phạm Viết Dự Y học 2011

343 Kim quỹ yếu lược HT 1 Kim quỹ yếu lược
Bộ Y tế chương trình 

quốc gia Y học cổ 

truyền 

Y học 1996

344 Kim quỹ yếu lược TK 2 Kim quỹ bệnh học Hoàng Bảo Châu Y học 2012

345 Kim quỹ yếu lược TK 3 Bài giảng YHCT tập 1 ĐHYHN Y học 2005

346 Kim quỹ yếu lược TK 4 Bài giảng YHCT tập 2 ĐHYHN Y học 2005

347 Nạn kinh HT 1 Nạn kinh ĐHYHN (Trần Thúy) Y học 2016

348 Nạn kinh TK 2 Nạn kinh toàn tập Vũ Nam Y học 2016
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349 Nạn kinh TK 3 Nạn kinh Bộ Y Tế Y học 1995

350 Nội kinh HT 1 Giáo trình Nội kinh chọn lọc (Song ngữ)
Bộ môn Y lý Y học cổ 

truyền-Học viện Y 
Y học 2015

351 Nội kinh HT 2 Nội kinh

Khoa Y học cổ truyền-

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

Y học 2018

352 Nội kinh TK 3 Hải thượng y tông tâm lĩnh tập 1-2  Lê Hữu Trác Y học 2017

353 Nội kinh TK 4 Nội kinh Trần Thúy Y học 2018

354 Nội kinh TK 5 Nội kinh Bộ Y Tế |Y học 1996

355 Thương hàn luận HT 1 Thương hàn luận Trần Thúy (ĐHYHN) Y học 2016

356 Thương hàn luận TK 2 Bài giảng YHCT tập 1
Khoa YHCT. trường 

ĐH Y Hà Nội 
Y học 2005

357 Thương hàn luận TK 3 Bài giảng YHCT tập 2
Khoa YHCT. trường 

ĐH Y Hà Nội 
Y học 2005

358 Thương hàn luận TK 4 Phương thang y học cổ truyền Tào Duy Cần Y học 2009

359 Lao và bệnh phổi HT 1  Bệnh học lao Trần Văn Sáng Y học 2014

360 Lao và bệnh phổi TK 2 Tài liệu hướng dẫn phát hiện và điều trị lao tiềm ẩn Y học 2020

361 Lao và bệnh phổi TK 3
Quyết định 1314/QĐ-BYT Về việc Ban hành Hướng 

dẫn chẩn đoán điều trị và dự phòng bệnh lao năm 2020

362 Lao và bệnh phổi TK 4
Bệnh lao và tiến trình chấm dứt bệnh lao : Tài liệu giảng 

dạy cho sinh viên y khoa
Nguyễn Viết Nhung Y học 2022

363 Lao và bệnh phổi TK 5 TL của BM

364 Mắt HT 1 Nhãn khoa Hoàng Thị Phúc Giáo dục 2011

365 Mắt TK 2 Thực hành nhãn khoa Y học 2001

366 Mắt TK 3 Bài giảng nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu Y học 2005

367 Mắt TK 4 Các hội chứng nhãn khoa với bệnh lý toàn thân Y học 2000
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368 Mắt TK 5 Nhãn khoa trong đông y Hoàng Trọng Năng
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
2015

369 Răng Hàm Mặt HT 1
Bài giảng răng hàm mặt : Đào tạo giai đoạn II bác sỹ y 

khoa
YHN 1998

370 Răng Hàm Mặt TK 2 Giải phẫu Răng Hoàng Tử Hùng Y học 2008

371 Răng Hàm Mặt TK 3 Răng hàm mặt: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa Nguyễn Toại 2012

372 Tai mũi họng TK 1 Bệnh học Tai Mũi Họng – đầu mặt cổ Ngô Ngọc Liễn Y học 2016

373 Tai mũi họng TK 2  Tai mũi họng nhập môn Nhan Trùng Sơn Y học 2016

374 Tai mũi họng TK 3 Viêm mũi dị ứng và  viêm mũi vận mạch Vũ Văn Sản Y học 2005

375 Y học gia đình TK 1 Tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới

376 Y học gia đình TK 2  Website chuyên ngành

379 Ung bướu TK 1 Bệnh ung thư - Nhận biết dự phòng và chiến thắng Thanh niên 2014

380 Ung bướu TK 2 Điều trị nội khoa bệnh ung thư Y học 2010

381 Ung bướu TK 3
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư thường 

gặp 
Y học 2016

382 Tâm thần HT 1 Giáo trình tâm thần học Cao Đức Tiến QĐND 2017

383 Tâm thần TK 3 Chẩn đoán, điều trị các rối loạn tâm thần và hành vi QĐND 2022

384 Tâm thần TK 4 Bài giảng HIV/AIDS, ma túy và rượu Phạm văn Thức Y học 2010

385 Tâm thần TK 5
Foundations of psychiatric mental health nursing: A 

clinical approach
Margaret Jordan Halter Elsevie 2014
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386 Tốt nghiệp lâm sàng HT 1 Bài giảng Y học cổ truyền tập 2
Khoa Y học cổ truyền, 

Đại học Y Hà Nội 
Y học 2005

387 Tốt nghiệp lâm sàng TK 2 Nội khoa Y học cổ truyền Hoàng Bảo Châu Y học 2002

388 Tốt nghiệp lâm sàng TK 3 Điều trị kết hợp  Y học hiện đại và Y học cổ truyền Trần Thúy Y học 2014
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